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Bài thứ 172 

(Giảng ngày 14 tháng 3 năm 2000 tại Tịnh Tông Học Hội 

Singapore, file thứ 173, số hồ sơ: 19-012-0173) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Xin mời mở sách Cảm ứng thiên, đoạn thứ 103. Đây là đoạn lớn 

thứ 15 trong toàn văn, nói đến “những điều xấu ác trong gia đình”: 

“Tham lam vô yếm. Chú trớ cầu trực.” (có nghĩa là Tham lam không 

chán. Thề thốt cầu thần chứng minh.) 

Câu thứ nhất có ý nghĩa là lòng tham quá nặng. Tôi sẽ đọc qua một 

lần phần chú giải này: “Dùng miệng lưỡi để lấy được vật gọi là tham. 

Nói về lòng tham của con người, khác nào như ăn vào miệng, không có 

lúc chán dừng, không có chỗ cùng cực.” 

Câu này cũng đã nói được rất thấu triệt. Tham mà không chán, tội 

lỗi này thật quá nặng, quá lớn. Bên dưới trích dẫn một câu của Lão Tử: 

“‘Không tội nào lớn bằng nhiều tham dục, không họa nào lớn bằng 

không biết đủ.' Người biết đủ thì nghèo hèn cũng vui, không biết đủ thì 

giàu sang cũng lo lắng. Người đời tham cầu cho nhiều, rốt cùng cũng 

hao tán. Cho nên không cần phải nói, lúc rơi vào tai họa nghiệt ngã càng 

khó khăn hơn.” 

Đoạn này chúng ta cần đọc lại nhiều lần, thể hội thật kỹ ý nghĩa 

trong lời văn, rồi quay lại quan sát kỹ xã hội hiện nay, chúng ta mới hiểu 

được các bậc hiền thánh xưa quả thật có đầy đủ trí tuệ chân thật. 
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Thế giới này ngày nay vì sao quá nhiều người tham lam đến thế? 

Đó là tạo thành nghiệp tội, đó là đầu mối tai họa, đầu mối của tội lỗi và 

tai họa. Vì sao có quá nhiều người làm đến thế, không biết quay đầu? 

Nguyên nhân nằm ở chỗ nào? Là do ở chỗ không có người dạy dỗ. Trên 

giảng đường, từng giờ từng phút tôi luôn cảnh tỉnh quý vị đồng học. Quý 

vị đồng học chúng ta tự mình có thể quay đầu được không? Có giác ngộ 

không? Thật rất khó nói. Mỗi ngày đều nghe [kinh], mỗi ngày đều học 

[pháp] mà vẫn không thể quay đầu, vẫn không thể giác ngộ. Hay đó là 

biết rõ mà vẫn cố phạm vào? Nguyên nhân này là ở chỗ nào? 

Sức mạnh dụ dỗ mê hoặc bên ngoài xã hội là quá lớn, quá mạnh, 

trí tuệ của tự thân chúng ta thì hết sức yếu ớt, không chống đỡ nổi. Nếu 

như vâng theo những lời răn dạy của chư Phật, Bồ Tát, những lời dạy 

bảo của các bậc hiền thánh xưa, thì dường như trước mắt chúng ta bị 

thiệt thòi quá lớn, bị người lừa gạt, lợi lạc tiện nghi đều bị người khác 

chiếm lấy hết, tự mình thật không cam tâm, không tình nguyện. Như vậy 

là sao? Là biết rõ mà vẫn cố ý phạm vào. Thậm chí còn nghi hoặc những 

lời răn dạy của các bậc hiền thánh xưa, rằng không còn hợp thời nữa, 

rằng đã qua thời ấy rồi, hiện tại không dùng được nữa. 

Những người có cách hiểu biết như vậy rất nhiều, rất nhiều. Lại có 

mấy người rõ biết được chân tướng sự thật? Thực sự rõ biết chân tướng 

sự thật thì chấp nhận thiệt thòi cũng sẵn lòng để người lừa dối, lợi lộc 

tiện nghi nhường cho người khác chiếm lấy, tự thân mình chịu thiệt thòi. 

Vì sao họ chịu làm như vậy? Vì họ hiểu được là hoàn cảnh trước mắt 

không giống nhau. Chúng ta hôm nay chịu thiệt thòi, đời sau được sự 

tiện nghi lớn. Người đời hiện nay chiếm lấy phần tiện nghi, đời sau phải 

chịu thiệt thòi lớn. Ý nghĩa này phải là người thâm nhập kinh tạng, hiểu 

sâu nghĩa lý thì mới hiểu rõ được, mới chịu làm. Nếu hiểu cạn cợt, chỉ 

thấy được lợi ích ngay trước mắt, không thấy được lợi ích trong tương 

lai. Chúng ta trước mắt đang ở trong thời đại nào, tự mình phải rõ biết. 

Trước đây, vào năm đầu Dân quốc (1912) có cư sĩ Đinh Phúc Bảo 

(1873- 1950) là một người rất tuyệt vời, Nho học, Phật học đều đạt đến 

mức rất thâm sâu. Năm bốn mươi tuổi, ông quan sát thấy rõ được ý 
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nghĩa chân thật của đời người, đối với hết thảy các pháp thế gian đều 

không còn lưu luyến. Ông nói với bạn bè rằng:  

- Tôi ở trong thế gian này chỉ như người khách trọ không khác, biết 

rõ rằng nhà cửa, tài sản, sự nghiệp, hết thảy đều không chân thật, đều là 

giả tạm. 

Trong kinh Kim Cang nói “mộng ảo bào ảnh”, không một mảy 

may ý niệm bám chấp  lưu luyến, tâm của ông đã thanh tịnh, trí tuệ khai 

mở, cho nên chuyên tâm vào Phật pháp. Chuyên tâm vào Phật pháp là 

nghĩ đến tương lai. Người người đều có đời sau, lúc nào thì sang đời 

sau? Không một ai biết được, chỉ trong khoảng thời gian một sát-na. Khi 

nào thời điểm một sát-na ấy đến, không ai biết được. Cũng có thể mấy 

chục năm sau, cũng có thể ba hoặc năm năm, cũng có thể trong ba, bốn 

ngày, cũng có thể ngay thời điểm hiện tại này, nhất định phải rõ biết như 

vậy. 

Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam trước lúc vãng sinh một ngày nói với các 

học trò:  

- Thế giới này loạn rồi. 

Ông nói:  

- Chư Phật, Bồ Tát xuống trần cũng không cứu nổi. 

Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Trong kinh Địa Tạng nói: “Nghiệp 

lực của chúng sinh có thể cao ngang núi Tu-di, có thể sâu bằng biển 

lớn.” Nghiệp lực không thể nghĩ bàn, dù chư Phật Như Lai cũng không 

thể chuyển đổi định nghiệp của chúng sinh. Đó không phải chư Phật, Bồ 

Tát không từ bi. “Tâm, Phật và chúng sinh, cả ba đều không khác biệt.” 

Nghiệp lực của chúng sinh phải cùng kết hợp với Phật pháp thì mới có 

thể cứu được. Thế nhưng nghiệp lực của chúng sinh ngày nay hoàn toàn 

xa lìa Phật pháp. 

Tuần trước, ở Đài Loan có mấy vị tỳ-kheo ni đến hỏi tôi:  
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- Ở Bộ Lý có nhiều chùa chiền như thế, người xuất gia nhiều như 

thế, vì sao vẫn bị trận động đất lớn? Vì sao có tai nạn lớn như vậy? 

Tôi hỏi lại các vị ấy:  

- Vì sao Pháp sư Sám Vân không bị tai nạn? 

Pháp sư cũng ở địa phương đó. 

Trước đây Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói:  

- Có chùa không có đạo, không thể làm hưng vượng giáo pháp. 

Không phải chùa nhiều, tượng Phật nhiều thì địa phương ấy gọi là 

có Phật pháp, quan niệm như vậy là sai lầm. Phải hỏi lại quý vị, địa 

phương ấy có người tu hành chân chánh hay không? Không có người 

chân chánh tu hành, tuy xuất gia rồi vẫn còn tranh danh đoạt lợi, còn hủy 

báng lẫn nhau, bên này bên kia tranh nhau tín đồ, không từ thủ đoạn, 

như vậy có đạo pháp chỗ nào. 

Hiện tại, mọi người đều có một quan niệm rất sai lầm, cho rằng 

xây dựng được nhiều chùa chiền, tạo được nhiều tượng Phật thì chư 

Phật, Bồ Tát sẽ đến giúp đỡ che chở chúng ta, tự mình như vậy không 

còn gì phải kiêng dè, tha hồ làm những việc sai trái, chư Phật, Bồ Tát 

vẫn che chở, giúp đỡ cho mình. Làm gì có lý lẽ ấy? Chúng ta tự mình 

phải hiểu thật rõ ràng, sáng tỏ. 

Thậm chí trong hiện tại có nhiều người xuất gia nhưng không hiểu 

được ý nghĩa xuất gia. Học Phật, nhưng Phật là gì cũng không biết. Vấn 

đề này quả thật vô cùng nghiêm trọng. 

[Câu thứ hai nói] “chú trớ cầu trực.” (có nghĩa là Thề thốt cầu thần 

chứng minh.) Cũng giống như chúng ta nói “thề thốt”. Tại Đài Loan rất 

phổ biến. Quý vị xem, mỗi kỳ bầu cử người ta đều thề thốt, còn chặt đầu 

gà đặt trước thần linh để thề thốt. Đó là tạo tội ác. Không thề thốt thì tội 

lỗi ấy cũng đã nặng nề rồi, thề thốt lại cầu thần minh bao che giúp đỡ 

cho mình, che giấu tội lỗi của mình, có lý nào lại như vậy? 
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Trong sách xưa của Trung Quốc có giải thích: “Thông minh chính 

trực gọi là thần.” Thần là bậc thông minh chính trực, lẽ nào chịu nhận sự 

hối lộ của quý vị hay sao? Thần chịu bao che cho quý vị hay sao? Thần 

mà chịu nhận hối lộ, bao che cho quý vị, đùa cợt với quý vị, đó chẳng 

phải thần, chính là yêu ma quỷ quái. Cho nên, thế gian này ngày nay, 

chúng ta thử hỏi xem có thần hay không? Xin thưa cùng quý vị, chư 

Phật, Bồ Tát, thần linh đều lánh xa cả rồi. Bao vây quanh cả thế giới này 

là những thứ gì? Toàn là yêu ma quỷ quái. 

Vì sao yêu ma quỷ quái đến đây, còn chư Phật, Bồ Tát, thần tiên 

đều bỏ đi? Đó là vì sự cảm ứng giao hòa trong đạo. Con người có thiện 

tâm chân thành, liền có thể cảm động được chư Phật, Bồ Tát. Con người 

nếu tự tư tự lợi, khởi tâm xấu ác làm việc ác, quý vị liền chiêu cảm toàn 

yêu ma quỷ quái. Nhà Phật thường nói: “Chúng sinh có cảm, chư Phật 

liền có ứng.” Sự chiêu cảm thiện thì chư Phật, Bồ Tát ứng hiện. Sự chiêu 

cảm ác thì yêu ma quỷ quái ứng hiện. Trong Kinh Dịch nói: “Nhân dĩ 

loại tụ, vật dĩ quần phân” nghĩa là: “Người đồng loại họp về một 

phương, vật đồng loại họp nhau thành bầy.” Chúng ta phải hiểu rõ được 

ý nghĩa này. 

Thiện với thiện cảm ứng nhau, ác với ác cảm ứng nhau. Quý vị 

đồng tu học Phật chúng ta, mỗi ngày đều đọc kinh, mỗi ngày đều niệm 

Phật, tuyệt đối không đến những nơi vũ trường ca múa, không đến 

những nơi cờ bạc ăn thua. Quý vị đến những nơi ấy mà tìm, dù một 

người cũng không tìm thấy. Đó là vì không đồng loại, những người ở đó 

với chúng ta không cùng một loại. Chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa này. 

Vì thế, thề thốt [cầu thần chứng giám] là hủy nhục các vị thần chân 

chánh, là nịnh bợ gắn bó với yêu ma quỷ quái. Quý vị ngẫm nghĩ xem, ý 

nghĩa có phải vậy không? Sự thật có phải vậy không? Hậu quả của việc 

này, tôi không nói thì mọi người cũng đều hiểu rõ. Cho nên, chúng ta 

đọc kỹ Cảm ứng thiên, đọc thuộc Cảm ứng thiên rồi thì đối với đủ mọi 

hiện tượng trong xã hội ngày nay, quý vị nhìn qua liền biết rõ, là lành 

hay dữ, là họa hay phúc, quý vị có thể nhìn thấy rất sáng tỏ, rất rõ ràng. 
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Làm sao có thể gặp lành tránh dữ quý vị cũng biết được. Về mặt phương 

pháp hay lý luận cũng đều biết được rõ ràng. 

Chúng ta học Phật, đặc biệt là Đại sư Ấn Quang trong suốt một đời 

đề xướng các sách Liễu Phàm tứ huấn, Cảm ứng thiên. Dụng ý của ngài 

chính là để cứu vãn kiếp nạn sắp tới hiện nay. Chúng ta hiện đang gặp 

phải tai nạn lớn lao từ trước đến nay chưa từng có. Tai nạn này đang 

hiển bày hết sức rõ ràng, người bình thường cũng đều có thể nhận biết 

rõ. 

Chúng ta phải nắm giữ lấy cơ hội, có cơ hội được một ngày thì nỗ 

lực làm một ngày, chân thành niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. Tuyệt đối 

không thuận theo chúng sinh làm việc xấu ác, nhất định phải thuận theo 

lời răn dạy của chư Phật, Bồ Tát, từ trong tâm mình mà sửa đổi. Đặc biệt 

là những người học Phật, mà trong những người học Phật thì đặc biệt là 

những người xuất gia. 

Phải sửa đổi từ đâu? Không suy nghĩ vì riêng bản thân mình, hết 

thảy đều phải vì chúng sinh đang khổ nạn mà cống hiến một chút tâm 

lực của mình. Đúng như lời người xưa đã nói: “Biết là điều không thể 

làm nhưng vẫn làm.” Đó chính là tâm niệm từ bi. 

Tôi đã lớn tuổi như thế này rồi, vì sao mỗi ngày vẫn ở nơi đây 

giảng kinh thuyết pháp, vẫn nhận lời mời thỉnh các nơi, vẫn nhọc sức 

bôn ba, quý vị có thể nhận hiểu được không? Đó là không vì bản thân 

mình. Chỉ vì chúng sinh, vì Phật pháp. Nếu vì riêng bản thân mình, tôi 

đã rất nhiều lần nói với các vị đồng học, tôi vẫn mong sớm có một ngày 

có thể ẩn cư, lánh xa đô hội, tìm một ngôi làng nhỏ sống ẩn cư. Quý vị 

nói xem, ung dung tự tại biết bao. Đọc sách, tụng kinh, niệm Phật. 

Cơ hội như thế tôi đã có, tôi có thể làm được, có thể an hưởng 

những năm tuổi già. Vì sao vẫn phải khó nhọc bôn ba như thế này? Đó 

là vì thế gian này không có người giảng kinh thuyết pháp. Nếu có người 

giảng kinh thuyết pháp, tôi quyết định không phải làm việc này. Tôi hy 

vọng các vị đồng học bên này được bồi dưỡng, huấn luyện, có thể hết 

lòng hết sức nỗ lực học tập qua mấy năm, tôi có thể đem việc này giao 
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phó lại, tôi không phải lên giảng đường nữa, đã có người tiếp nối thay 

thế. 

Bản thân tôi tiếp nối thay thế Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy một 

đời giảng kinh thuyết pháp, 97 tuổi vãng sinh. Trong hai tuần trước lúc 

vãng sinh vẫn lên giảng đường giảng kinh. Thầy đã nêu tấm gương sáng 

cho chúng ta noi theo, làm khuôn mẫu cho chúng ta, hoàn toàn không 

cầu sự an lạc cho bản thân, xả thân vì người khác. 

Chúng ta học theo chư Phật, Bồ Tát, nơi chúng ta đến trong tương 

lai là thế giới Tây phương Cực Lạc, con đường phía trước sáng tỏ rỡ 

ràng. Trong đời này nhẫn chịu một chút khó nhọc nào có đáng gì đâu!  

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.  

 

(nhạc) 

Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý  

 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Kênh Youtube: duongdenhanhphuc 

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy, công đức vô 

lượng! 
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